
THÔNG TIN TIỆN ÍCH

I . DANH BẠ CÁC CƠ QUAN HỖ TRỢ:

DANH SÁCH CÁC BỘ, BAN NGÀNH TW

Trang tin điện tử chính phủ nước CHXHCNVN
www.vietnam.gov.vn/

Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam 
http://www.na.gov.vn/

Văn phòng chính phủ
http://vpcp.chinhphu.vn/

Thanh tra chính phủ
http://www.thanhtra.gov.vn/
 
Bộ ngoại giao
http://www.mofa.gov.vn/

Bộ tư pháp
http://www.moj.gov.vn/

Bộ tài chính
http://www.mof.gov.vn/

Bộ công thương
http://www.moit.gov.vn/
 
Bộ lao động - thương binh và xã hội 
http://www.molisa.gov.vn/

Bộ giao thông vận tải 
http://www.mt.gov.vn/

Bộ xây dựng
http://www.xaydung.gov.vn/
 
Bộ thông tin và truyền thông
http://www.mic.gov.vn/

Bộ giáo dục và đào tạo
http://www.moet.gov.vn/

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
http://www.agroviet.gov.vn/

Bộ kế hoạch và đầu tư 
http://www.mpi.gov.vn/

Bộ nội vụ
http://www.moha.gov.vn/

Bộ y tế 
http://www.moh.gov.vn/

Bộ khoa học và công nghệ
http://www.most.gov.vn

Bộ tài nguyên và môi trường
http://www.monre.gov.vn/

Bộ thủy sản
http://www.mofi.gov.vn

Bộ văn hóa thể thao và du lịch Việt Nam
http://www.cinet.gov.vn
				
DANH SÁCH CÁC BỘ, BAN NGÀNH TW

Trang tin điện tử chính phủ nước CHXHCNVN
www.vietnam.gov.vn/

Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam 
http://www.na.gov.vn/

Văn phòng chính phủ
http://vpcp.chinhphu.vn/

Thanh tra chính phủ
http://www.thanhtra.gov.vn/

Bộ ngoại giao
http://www.mofa.gov.vn/
 
Bộ tư pháp
http://www.moj.gov.vn/

 

Bộ tài chính
http://www.mof.gov.vn/

Bộ công thương
http://www.moit.gov.vn/

Bộ lao động - thương binh và xã hội 
http://www.molisa.gov.vn/

Bộ giao thông vận tải 
http://www.mt.gov.vn/

Bộ xây dựng
http://www.xaydung.gov.vn/

Bộ thông tin và truyền thông
http://www.mic.gov.vn/

Bộ giáo dục và đào tạo
http://www.moet.gov.vn/

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
http://www.agroviet.gov.vn/

Bộ kế hoạch và đầu tư 
http://www.mpi.gov.vn/

Bộ nội vụ
http://www.moha.gov.vn/

Bộ y tế 
http://www.moh.gov.vn/

Bộ khoa học và công nghệ
http://www.most.gov.vn

Bộ tài nguyên và môi trường
http://www.monre.gov.vn/

Bộ thủy sản
http://www.mofi.gov.vn

Bộ văn hóa thể thao và du lịch Việt Nam
http://www.cinet.gov.vn	

CÁC CƠ QUAN HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG KCN MỸ PHƯỚC

I/  BAN QUẢN LÝ:

1/ Văn phòng đại diện Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương tại Mỹ Phước:

      Địa chỉ: thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại: (84) 650.3558308
      - Fax:    (84) 650.3558406

2/ Ban quản lý KCN Mỹ Phước 1:

      Đia chỉ: D1, khu phố 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại: (84) 650.3565981
      - Fax:          (84) 650.3565983

3/ Ban quản lý KCN Mỹ Phước 2:

      Địa chỉ: XC 2, khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại: (84) 650.2213162
      - Fax:          (84) 650.3565983

4/ Ban quản lý KCN Mỹ Phước 3

      Địa chỉ: ấp 3B, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:  (84) 650.2213163
      - Fax:           (84) 650.3576777

5/ Ban quản lý khu công nghiệp Bàu Bàng

      Địa chỉ: xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:  (84) 650.3543939
      - Fax:           (84) 650.3534983

II/ CÁC CƠ QUAN HỖ TRỢ:

1/ Chi nhánh công ty cấp thoát nước và môi trường:
      Địa chỉ: N5, KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại: (84) 650.3566432
      - Fax:    (84) 650.3567474

2/ Chi nhánh điện lực tại Mỹ Phước:
      Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:(84) 650.2212341
      - Fax:    (84) 650.3564077

3/ Bưu cục Mỹ Phước 1:
      Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:    (84) 650.3566990
      - Fax:             (84) 650.3566992

4/ Bưu cục Mỹ Phước 3:
      Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:    (84) 650.3577498
      - Fax:             (84) 650.3577497

5/ Bưu điện Bến Cát
      Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:     (84) 650.3564416
      - Fax:              (84) 650.3564215

6/ Cục Hải quan Mỹ Phước:
      Địa chỉ: D1-N5, KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:     (84) 650.3567171
      - Fax:              (84) 650.3567173

7/ Bệnh viện đa khoa Bến Cát:
      Địa chỉ: khu phố 5, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:     (84) 650.3566101
      - Fax:              (84) 650.3559347

8/ Bệnh viện Mỹ Phước:
      Địa chỉ: TC3, KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:     (84) 650.3553657
      - Fax:              (84) 650.3553659

9/ Công ty công trình công cộng:
      Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:     (84) 650.3565091
      - Fax:              (84) 650.3558741

10/ Nhà máy xử lý nước thải Mỹ Phước 1:
      Địa chỉ: khu phố 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:     (84) 650.3567135

11/ Nhà máy xử lý nước thải Mỹ Phước 2:
      - Điện thoại:     (84) 650.3559942

12/ Trung tâm dịch vụ khách hàng;
      - Điện thoại:     (84) 650.3567998
      - Fax:              (84) 650.3567997

13/ Liên đoàn lao động huyện Bến Cát:
      Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:    (84) 650.3564108 - (84) 650.3558729

14/ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – CN Mỹ Phước:
      Địa chỉ: D1, KCN Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:     (84) 650.3567189
      - Fax:              (84) 650.3567188

15/ Ngân hàng ngoại thương- phòng giao dịch Mỹ Phước
    Địa chỉ: D1, KCN Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
      - Điện thoại:     (84) 650.3553069
      - Fax:              (84) 650.3553068

III/ HỖ TRỢ AN NINH TRẬT TỰ:

1/ Phòng cháy chữa cháy Mỹ Phước:
      - Điện thoại:     (84) 650.3567114

2/ Công an Mỹ Phước:
      - Điện thoại:     (84) 650.3564640

3/ Công an xã Thới Hòa:
      - Điện thoại:     (84) 650.3564400

4/ Đội bảo vệ KCN Mỹ Phước 1:
      - Điện thoại:     (84) 650.3567110

5/ Đội bảo vệ KCN Mỹ Phước 2:
      - Điện thoại:     (84) 650.3213461

6/ Đội bảo vệ KCN Mỹ Phước 3:
      - Điện thoại:     (84) 650.3213460

II/ CÁC ĐỊA CHỈ MUA SẮM

CÁC SIÊU THỊ TẠI BÌNH DƯƠNG

1. SIÊU THỊ VINATEX - Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Lầu 2 Chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650. 385.9994
Fax: 0650.385.9993

2. SIÊU THỊ VINATEX – Thuận An

Địa chỉ: Tầng 2 Chợ Lái Thiêu, Phan Đình Phùng – TT Lái Thiêu, huyện Thuận An – Bình Dương
Điện thoại: 0650.378.6706
Fax: 0650.375.8360

3. SIÊU THỊ VINATEX – Dĩ An

Địa chỉ: Tầng 1 chợ Thị trấn Dĩ An – huyện Dĩ An – Bình Dương
Điện thoại: 0650.373.5139
Fax: 0650.373.5137

4. SIÊU THỊ VINATEX – Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1

Địa chỉ: Chợ Mỹ Phước, đường N5, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1 – huyện Bến Cát – Bình Dương
Điện thoại: 0650.355.3406
Fax: 0650.355.3407

5. SIÊU THỊ CITIMART

Địa chỉ: 215 A Yersin – Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương
Điện thoại: 0650.389.7868
Fax: 0650.389.7858


6. CỬA HÀNG OK MART ( Cửa hàng Hàn Quốc)

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:

7. BD MART MỸ PHƯỚC

Địa chỉ: Đường NA 9 KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 0650.356.7717

8. ĐẠI NAM SIÊU THỊ

Địa chỉ: 1765A, Khu phố 1, Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.384.5809 – 384.5800

9. SIÊU THỊ METRO BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TX Thủ dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:    650 3 844 768
Fax:                650 3 844 786



MỘT SỐ QUÁN CAFE Ở BÌNH DƯƠNG 

QUÁN CÀ PHÊ Ở BÌNH DƯƠNG

1. Roma
Địa chỉ: 5/122 Ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:   0650.3716.281

2. Hoa Phượng Đỏ
Địa chỉ: 18C/5 Ấp Chánh Lộc 3, xã Chánh Mỹ, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:  0650.388.3786

3. Làng Tôi
Địa chỉ: 156 Tổ 3, Yersin, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:   0650.383.3156

4. Nice
Địa chỉ: Ô 47A – 53 Khu dân cư Chánh Nghĩa, TX Thủ  Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:  0650.3628.201

5. Tí Nị
Địa chỉ: Khu phố 4, tổ 22, đường Nguyễn An Ninh, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:   0650.3859.091

6. Tình Bằng Hữu
Địa chỉ: 25 Yersin, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:  0650.3824.691

7. Phòng trà ca nhạc U&I
Địa chỉ: 9 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:  0650.3822.908

8. Gió và Nước
Địa chỉ: 6/28 T Khu phố 3, phường Phú Thọ, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:  0650.3813085

9. Chiều Tím
Địa chỉ: 148 Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:   0650.3831694

10. 1131 Cafe
Địa chỉ: 39/3 Hùng Vương, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Tel: (0650) 827719
11. 

HỆ  THỐNG KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ TẠI BÌNH DƯƠNG

1/ Khách sạn Bình Dương:

Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.382.2811
Fax: 0650.384.8101

2/ Khách sạn Hoàng Yến :

Địa chỉ: 11/16 Đại lộ Bình Dương, Ấp Đông, xã Vĩnh Phú , huyện Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 0650.378.6243 – 378.6219 – 378.6220
Fax: 0650.378.6242

3/ Khách sạn Hoàng Yến 2:

Địa chỉ: 12/66 Nguyễn Chí Thanh, Ấp 6, xã Tương Bình Hiệp, Thị xã Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0650.1386.4585
Fax: 0650.386.4582

4/ Khách sạn Thắng Lợi – Cty TNHH Nhà hàng khách sạn Thắng Lợi:

Địa chỉ: 121 Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.382.3494
Fax:

5/ Khách sạn Vũ Gia – DNTN Nhà hàng khách sạn Thắng Lợi:

Địa chỉ: 512 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.382.9699 – 382.9799
Fax: 0650.382.2775

6/ Khách sạn Tuấn Vũ – Cty TNHH Thương Mại dịch vụ:

Địa chỉ: 33/51T, Khu phố 4 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.381.3150 – 381.3148 – 381.3149
Fax:

7/ Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:

Địa chỉ: Đường Quang Trung , Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.3835180 
Fax:

8/ Công ty TNHH Hoàng Minh Nhung

Địa chỉ: Đường D3 Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.356.7881
Fax: 0650.356.7985

9/ Khách sạn Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến:

Địa chỉ: Khu phố 1, phường Hiệp An, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3845678.
Fax: 0650. 3891014
Email: booking@laccanhdainamvanhien.vn

10/Khu du lịch Phương Nam:

Địa chỉ: 15/12 Ấp Trung, Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.785888 – 785777 – 743553
Fax: 0650.757348
Email: info@phuongnamresort.com
Bộ phận kinh doanh để đặt phòng: 0650.785888 ext 101
Email: sales@phuongnamresort.com

11/ Sân Golf Sông Bé:

Địa chỉ: 77 Đại lộ Bình Dương, thị trấn Lai Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3757.660
Fax: 0650.3755.804
Email: info@songbegolf.com
Website: http://www.songbegolf.com


CÁC CƠ QUAN Y TẾ TẠI BÌNH DƯƠNG

1/ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: số 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường Hiệp Thành – Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.382 2920
- Cấp cứu: 0650.382 2107
- Phòng khám nhi: 0650.387 2756
- Buồng sanh C2: 0650.382 4202
- Khoa chấn thương chỉnh hình: 0650.383 3787
- Khoa khám bệnh: 0650. 3824203
Fax: 0650. 382 8710

2/ Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước

Địa chỉ: Đường TC3 Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.355.3657 – 355.3655 – 355.3656
- Cấp cứu: 0650.355.3658
Fax: 0650.355.3659

3/ Bệnh viện phụ sản nhi bán công

Địa chỉ: số 455 Cách mạng Tháng Tám – Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.385.9581
- Phòng sanh : 0650.382 3581
Fax: 0650.385.9580

4/ Bệnh viện Đa khoa tư nhân

Địa chỉ: số 151 Huỳnh Văn Cù, xã Chánh Mỹ – Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.383 3689 – 383. 5115 – 383.5117
Fax: 0650.383.5116

5/ Phòng khám đa khoa tư nhân Ngô Quyền

Địa chỉ: số  102 Ngô Quyền– Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.3848090
Fax:

6/ Bệnh viện Y học cổ truyền

Địa chỉ: số 2 Yersin, Phường Phú Cường – Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.3822305
Fax: 0650.385.9168

7/ Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Cát

Địa chỉ: Khu phố 5 Thị trấn Mỹ Phước,huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.356.6101
- Cấp cứu: 0650.356.4703
Fax: 0650.355.9347

8/ Bệnh viện Đa khoa huyện Dầu Tiếng

Địa chỉ: Khu phố 2 Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.356.1245
- Cấp cứu: 0650.352.1149
Fax: 0650.352.2139

9/ Bệnh viện Đa khoa huyện Dĩ An

Địa chỉ: Số 500 ĐT 743 Ấp Đông Tác, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.374.2902
- Cấp cứu: 0650.373.0422
Fax:     

10/ Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Giáo

Địa chỉ: Khu phố 3 Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.367.3121
- Cấp cứu:                                           
Fax:     

11/ Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 7 Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.365.6319
- Cấp cứu: 0650.364.0484
Fax:     

12/ Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận An

Địa chỉ: Khu phố Đông Tư, Nguyễn Văn Tiết,  Thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.375.5434
- Cấp cứu: 0650.375.5169
Fax:

13/ Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Châu Thành – Nam Tân Uyên

Địa chỉ: 68 ĐT 746 xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.393.0668 – 0650.393.0789
- Cấp cứu:                               
Fax: 0650.365.5151

14/ Công ty cổ phần phòng khám đa khoa và nhà bảo sanh Phúc An Khang

Địa chỉ: 1/4 Đại lộ Bình Dương, Ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.371.5639 – 371.5638
Fax:      

CÁC ĐIỂM VUI CHƠI, GIẢI TRÍ TẠI BÌNH DƯƠNG

1/ Sân golf Sông Bé:

Địa chỉ:  77 Đại Lộ Bình Dương, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Bình Dương.
Điện thoại : 0650. 3 756 660.
Fax:0650.3755.804
Email: info@songbegolf.com
Website: http://www.songbegolf.com

2/ Sân Golf Phú Mỹ Twin Doves:

Địa chỉ: Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương.
Điện thoại:

3/ Mekong Golf Villas:

Địa chỉ: xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650. 363 7491
Fax: 0650. 363 7494
Email: mekonggolf@yahoo.com
* Dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2011

4/ CLB sân Golf và nghỉ dưỡng đảo Hồ Điệp:

Địa chỉ: Bán đảo Thala, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
* Dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2015

5/ Khu du lịch lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến:

Địa chỉ: Phường Hiệp An, Tx Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3 845 845 -3 845 878 - 3891389
Fax: 0650.3 512 391-  3 845 804
Email: lienhe@laccanhdainamvanhien.vn

6/ Công viên nước Bình Dương:

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TX.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 835 909

5/ Khu du lịch Phương Nam

Địa chỉ: 15/12 Ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại 0650.785888 – 785777 – 743553
Fax:  0650.757348
Email: info@phuongnamresort.com
Quí khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để đặt phòng hoặc đặt tiệc:
Điện thoại:  0650. 785888 ext 101
Email: sales@phuongnamresort.com

6/ Khu du lịch Dìn Ký:

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Xã Vĩnh Phú, Huyện Lái Thiêu, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650. 755480


